
DANH SÁCH  

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2024 của Chủ tịch  Ủy ban nhân 

dân huyện Quỳnh Phụ 

STT 
Tên xã, phường, 

thị trấn  

Tổng 

điểm 

Điểm của từng tiêu chí Ghi chú 

Tiêu chí 

1 

Tiêu chí 

2 

Tiêu chí 

3 
Tiêu chí 4 Tiêu chí 5  

I Các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật   

1 An Thanh 99 9 30 15 20 25   

2 Quỳnh Bảo 98 8 30 15 20 25  

3 An Tràng 98 9 30 15 19 25   

4 An Hiệp 97 8 30 15 20 24   

5 Quỳnh Hưng 96 8 30 15 18 25   

6 Quỳnh Mỹ 96 9 30 15 18 24  

7 Quỳnh Lâm 96 8 30 15 18 25  

8 An Thái 96 10 30 11.5 20 24  

9 An Đồng 96 7 30 13.5 20 25  

10 An Cầu 95 9 30 15 17 23.5  

11 Quỳnh Hải 93 9 30 15 15 24  

12 An Ấp 93 9 30 10 20 24  

13 Quỳnh Hội 93 7 28 13.5 20 24  

14 Quỳnh Khê 92 8 30 15 15 24  

15 Quỳnh Xá 92 8 28 11.75 20 24  

16 An Vũ 91 7 28.5 10.75 20 25  

17 Đồng Tiến 91 9 29 10.5 19 23.5  

18 Đông Hải 91 9 26 12 19 25  

19 An Khê 91 8 28.5 13.5 17 24  

20 An Ninh 91 8 28 11 20 24  

21 Quỳnh Hoa 91 7 30 10.75 19 24  

22 Quỳnh Thọ 91 7 26.25 13.5 20 24  

23 An Dục 90 9 26.5 11.75 19 23.5  

24 An Vinh 89 8 27 9.5 19 25  

25 An Quý 88 9 26 9.5 19 24  

26 An Mỹ 87 9 28 7.25 20 22.5  

27 Quỳnh Ngọc 86 8 26.5 12.5 15 24  

28 An Lễ 86 8 26 8.5 18 25  

29 Quỳnh Minh 84 8 24 12 16 24  

30 Quỳnh Nguyên 84 8 22.5 13.5 15 25  

31 Quỳnh Giao 83 7 26.5 10 18 21  

32 Quỳnh Hoàng 82 7 23 12 17 23  

33 Châu Sơn 82 8 21.5 11.25 17 24  

34 Quỳnh Hồng 82 7 22.5 14 14 24  

35 Quỳnh Trang 81 8 21.5 7.75 19 25  

II Các thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật   

1 TT Quỳnh Côi 96 7 30 13.5 20 25   

2 TT An Bài 96 9 29 13.5 20 24   
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